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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 
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20/11 
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n
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MÍT TINH CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 
2 

3 

4 12 Đạo đức Thực hành giữa kì I Máy 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc. Máy 

2 12  Lịch sử Vượt qua tình thế hiểm nghèo Máy 

3 12  Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu (T1). Bộ ĐD  

4 56 HDH  Bù Tập đọc: Mùa thảo quả Máy 

3 

21/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 23  LTVC Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường. Máy, bảng phụ 

2 56 Toán Nhân một số thập phân với một số thập phân Máy, bảng phụ 

3 23 Thể dục  

Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn 

thân của bài thể dục phát triển chung – TC Dụng cụ TT 

4 23 Tiếng Anh Unit 7: How do you learn English? Lesson 3 CD 

B
u
ổ
i 

ch
iề
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1 23 Khoa học  Đá vôi; Xi măng; Gốm xây dựng, gạch, ngói Máy, tranh  

2 57 HDH  Bù Toán: Luyện tập Máy 

3 11 Âm nhạc Học hát bài Ước mơ Đàn organ 

4 23 TA dyned   
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22/11 
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 1 23 Tập đọc  Hành trình của bầy ong. Máy, tranh  

2 58 Toán  Luyện tập Máy, bảng phụ 

3 23 Tin học  Thực hành tổng hợp Máy 

4 24 TLV Cấu tạo của một bài văn tả người. Máy, bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 58 HDH  Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

2 12 Mĩ thuật  Trường em (Tiết 3) Màu 

3 24 Thể dục  Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục PTC Dụng cụ TT 

4     

5 

23/11 
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 1 24  LTVC  Luyện tập về quan hệ từ. Máy, bảng phụ 

2 59  Toán Luyện tập chung Máy, bảng phụ 

3 24 TA dyned   

4 24 Tiếng Anh Unit 8: What are you reading? Lesson 1 CD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12  Chính tả Nghe viết: Mùa thảo quả. Máy, bảng phụ 

2 12 Địa lí Công nghiệp Máy, tranh 

3 20 Khoa học  Thủy tinh Máy,tranh ảnh 

4 59  HDH Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Phiếu HT 
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24/11 
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1 24  TLV 

Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi 

tiết). Máy, bảng phụ 

2 12  ĐSTV Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô  

3 60 Toán  Luyện tập chung Máy, bảng phụ 

4 12  HĐNGCK GDNSTLVM: Em yêu thiên nhiên Bộ TL 

B
u

ổ
i 

ch
iề
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1 24  Tin học   Thực hành tổng hợp Máy 

2 60  HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

3 12 SHL  Sơ kết tuần 12 – SHCĐ: Ngày hội môi trường Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 07 tháng 11 năm 2023 

   

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên 

 

 

 

  



 


